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TÓM TẮT 
Rong lục Ulva lactuca thu nhận tại Ninh Thuận, Việt Nam qua xử lý 
nhiệt 150oC trong 10 phút và thủy phân bằng enzyme Celluclast® 1.5l 
Novozyme ở 50oC trong 36 giờ đã giải phóng được lượng đường khử là 
19,76 ± 0,27% khối lượng khô của bột rong. Với cơ chất ban đầu là dịch 
rong thủy phân, môi trường sản xuất sinh khối nấm men được nghiên 
cứu bổ sung 9% (w/V) rỉ đường 70oBrix, điều chỉnh về pH 6. Cấy 10% 
(v/w) giống nấm men Saccharomyces cerevisiae mật độ 1,2x106cfu/ml 
vào môi trường và lên men ở nhiệt độ phòng trong 72h, tốc độ khuấy 
120 vòng/ phút cho tốc độ sinh trưởng nấm men lớn nhất, lượng sinh 
khối nấm men ướt thu được cao nhất là 16,61±0,95 g/L. Thử nghiệm 
nuôi hàu trưởng thành 4 ngày bằng sinh khối nấm men trong rong Ulva 
lectuca thủy phân lên men cho tỷ lệ sống 93,43±1,46% và có tỷ lệ khối 
lượng thịt cao nhất, 26,45±0,42%. Như vậy, nấm men Saccharomyces 
cerevisiae trong rong lục Ulva lactuca lên men thực sự là nguồn thức 
ăn tiềm năng cho đối tượng hàu trưởng thành.  
Từ khóa: Hàu Thái Bình Dương, nuôi lưu, rong lục Ulva lactuca, 
Saccharomyces cerevisiae, thủy phân 

ABSTRACT 
Ulva lactuca seaweed, harvested in Ninh Thuan, Vietnam, underwent 
heat treatment at 150°C for 10 minutes, followed by enzymatic 
hydrolysis using Celluclast® 1.5l Novozyme at 50°C for 36 hours, 
resulting in a release of reducing sugars equivalent to 19.76 ± 0.27 (%) 
of the seaweed powder's dry weight. Utilizing the resultant seaweed 
hydrolysate, a yeast biomass production medium was supplemented with 
9% (w/v) molasses (70oBrix) and adjusted to pH 6. A 10% (v/w) 
inoculum of Saccharomyces cerevisiae strain at a density of 1.2×106 
cfu/ml was then introduced to the medium and fermented at room 
temperature for 72 hours with agitation at 120 rpm, yielding the highest 
yeast growth rate and wet yeast biomass production of 16.61 ± 0.95 
(g/L). In a depuration test spanning 4 days, adult oysters cultured with 
yeast biomass derived from Ulva lactuca seaweed hydrolysate 
fermentation exhibited a remarkable survival rate of 93.43 ± 1.46 (%). 
They achieved the highest meat weight ratio of 26.45 ± 0.42 (%). This 
underscores the potential of Saccharomyces cerevisiae biomass 
cultured in Ulva lactuca hydrolysate as a viable food source for 
commercial Pacific oysters during the depuration process. 
Keywords: Depuration process, hydrolysis, Pacific oyster, 
Saccharomyces cerevisiae, Ulva lactuca seaweed 
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1. GIỚI THIỆU 

Rong lục Ulva lactuca phân bố ở nhiều vùng 
biển Việt Nam trong đó có Ninh Thuận (Đàm, 
2021). Rong lục Ulva lactuca có thành phần 
polysaccharide chiếm 44,7 - 49,9% trọng lượng 
trong tổng sinh khối khô, và hàm lượng tro, protein, 
lipid có thành phần tương ứng lần lượt là 27,4 - 
28,7%; 8,4 - 18,9% và 2 - 3,5% (Bikker et al., 2016; 
Pappou et al., 2022). Việc sử dụng hiệu quả nguồn 
polysaccharid của rong biển trong quá trình lên men 
sản xuất thức ăn nuôi cá từ rong biển đã có nhiều 
nghiên cứu thử nghiệm và được đánh giá là thức ăn 
phù hợp nhu cầu dinh dưỡng của động vật thủy sản 
(Cruz-Suárez et al., 2010; Marinho et al., 2013; 
Bikker et al., 2016; Aslamyah et al., 2017). Các loại 
rong biển như Ulva sp. khi được bổ sung vào khẩu 
phần ăn của động vật thủy sản (cá, hàu) như một chất 
bổ sung đã làm tăng cường sự tăng trưởng, chuyển 
hóa lipid, hoạt động sinh lý, phản ứng với stress, khả 
năng kháng bệnh và chất lượng thân thịt của các loài 
cá khác nhau (Morais et al., 2020; Alberto et al., 
2020; Omont et al., 2021). 

Nấm men Saccharomyces cerevisiae là chủng 
probiotic được sử dụng phổ biến trong nuôi trồng 
thủy sản. Nhiều nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng nấm 
men Saccharomyces cerevisiae trong chế độ ăn, 
năng suất thủy sản nuôi được đánh giá thông qua cơ 
chế giảm vi khuẩn có hại trong đường ruột, tăng hiệu 
quả dinh dưỡng, giảm pH đường ruột và giảm hoạt 
động của vi khuẩn sinh NH3 (Agboola et al., 2020; 
Valle et al., 2023). Nấm men Saccharomyces 
cerevisiae bổ sung vào thức ăn cải thiện hiệu quả sử 
dụng thức ăn, tăng cường khả năng tiêu hóa thức ăn, 
tăng năng suất nuôi, giảm số lượng vi khuẩn gây 
bệnh, cải thiện hệ miễn dịch của vật nuôi và giảm 
các tác động tiêu cực đến môi trường trong chăn 
nuôi (Valle et al., 2023). Tanyaros et al. (2016) cho 
rằng Saccharomyces cerevisiae không phù hợp 
trong nuôi ấu trùng hàu nhưng có thể dùng trong 
nuôi hàu non. Hàu Thái Bình Dương Crassostrea 
gigas là loài hai mảnh vỏ được nuôi trồng nhiều nhất 
trên thế giới, tuy nhiên việc sản xuất số lượng lớn vi 
tảo làm thức ăn chăn nuôi tiêu tốn một chi phí đáng 
kể. Việc sử dụng mảnh vụn tế bào đơn (SCD) từ 
rong biển Ulva lactuca, đã được đề xuất như một 
giải pháp thay thế cho vi tảo Chaetoceros calcitrans 
trong nuôi hàu, với mục đích giảm chi phí sản xuất 
vi tảo (Omont et al., 2021). 

Việc lên men tăng sinh khối nấm men 
Saccharomyces cerevisiae trong môi trường rong 
Ulva lactuca thủy phân sẽ làm cho rong biển tăng 
khả năng tiêu hóa carbohydrate và tăng hàm lượng 

protein trong thành phần rong, trở thành nguồn thức 
ăn có giá trị cho hàu trưởng thành.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Thủy phân rong lục Ulva lactuca bằng 

enzyme cellulase 

Mẫu rong lục Ulva lactuca được thu nhận vào 
tháng 3-4/2022 tại vùng biển ven bờ Ninh Thuận. 
Rong sau thu nhận được xử lý, rửa loại bỏ muối, sấy 
ở 45oC/24 giờ, xay nhỏ đến kích thước 0,5-1 mm và 
bảo quản nhiệt độ 4oC. 

Quá trình thủy phân được thực hiện, như sau: 10 
g bột rong được cho vào 200 ml nước cất, điều chỉnh 
về pH 5 và xử lý nhiệt ở 150oC/ 10 phút (Bikker et 
al., 2016). Sau đó thủy phân dịch rong bằng cách 
thêm vào đó 2% (v/v) cellulase (Celluclast® 1.5l 
Novozyme 60.000 u/g). Quá trình thủy phân thực 
hiện trong 36 giờ ở nhiệt độ 50oC trên máy lắc ổn 
nhiệt với tốc độ lắc 150 vòng/phút; (Trivedi et al., 
2013; Omont et al., 2021). Thành phần hóa học 
trong mẫu bao gồm hàm lượng N tổng số xác định 
bằng phương pháp Kjeldahl (ISO 5983-2005); Hàm 
lượng tro được xác định bằng phương pháp nung ở 
550oC – 600oC đến khối lượng không đổi (ISO 
5984-2002); hàm lượng đường khử xác định bằng 
phương pháp quang phổ 3, 5 acid dinitrosalisylic 
(DNS) (Miller, 1959). 

2.2. Nuôi cấy nấm men Saccharomyces 
cerevisiae trong dịch rong thủy phân 

Nấm men Saccharomyces cerevisiae được làm 
thuần và phục hồi từ men bánh mỳ Baker thương 
mại trên môi trường YPD (Yeast Peptone Dextrose 
Broth - Sigma Aldrich) và bảo quản trong thạch 
nghiêng ở 4oC (Sudhakar et al., 2016). Tăng sinh 
nấm men trong môi trường YPD ở 30oC, sau 24 giờ 
đạt được mật độ giống 1,2x107 cfu/ml sẵn sàng cho 
thí nghiệm tiếp theo. 

10% giống nấm men Saccharomyces cerevisiae 
đã chuẩn bị được cấy vào dịch rong thủy phân với 
các thông số nghiên cứu: tỷ lệ rỉ đường 70oBrix bổ 
sung vào môi trường nuôi cấy là 5 - 20% w/V so với 
môi trường YDB; nhiệt độ nuôi cấy là 20-35oC; thời 
gian lên men từ 24 -120 giờ. Xác định sinh khối nấm 
men ướt bằng cách ly tâm và cân sinh khối (g/l) và 
đánh giá khả năng sinh trưởng bằng hằng số tốc độ 
sinh trưởng c trong các thí nghiệm.  

Mật độ nấm men (N) trong mẫu thí nghiệm xác 
định theo phương pháp đếm khuẩn lạc trên môi 
trường YPD- agar. Hằng số tốc độ sinh trưởng c của 
nấm men được xác định theo công thức: 
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𝑐𝑐 =
(logN−logNo)

0,301. t
 

No, N là mật độ nấm men trước và sau nuôi cấy 

t là thời gian nuôi cấy 
2.3. Thử nghiệm nuôi lưu hàu Thái Bình 

dương bằng sinh khối nấm men 
Saccharomyces cerevisiae trong dịch 
rong Ulva lactuca lên men  

Hàu Thái Bình Dương nuôi tại Ninh Hòa, Việt 
Nam và thu hoạch vào tháng 12/2023. Vỏ ngoài của 
hàu được chà rửa sạch, không còn rong, tảo, ốc dính 
bám. Sau đó phân loại hàu size 20-22 con/kg cho 
vào các rổ, mỗi mẫu thử nghiệm dùng 2 kg hàu 
thương phẩm. Hàu thử nghiệm nuôi lưu trong điều 
kiện cho ăn và thay nước hàng ngày. Lượng nước sử 
dụng nuôi hàu là nguồn nước biển làm sạch bằng 
phương pháp lọc và chiếu tia cực tím 260 nm. 
Lượng thức ăn cho ăn thử nghiệm 1‰ so với lượng 
nước lọc (1 mL mẫu thử/1000 mL nước). Thời gian 
nuôi thử nghiệm là 4 ngày (96 giờ).  

Bốn mẫu thức ăn thử nghiệm được thiết lập bao 
gồm: (1) Đối chứng (Không sử dụng bất cứ chế 
phẩm nào); (2) Nấm men bánh mỳ (hoạt hóa 30 phút 
nấm men bánh mỳ trong dung dịch glucose trước khi 
cho ăn); (3) Sinh khối nấm men Saccharomyces 
cerevisiae trong dịch rong Ulva lactuca thủy phân 
lên men; (4) Dịch rong Ulva lactuca thủy phân; (5) 
CP01 (tảo + probiotic) của công ty đang dùng. 

Các thông số khảo sát thu nhận: Tỷ lệ sống (đếm 
số lượng con chết), tỷ lệ ruột (tách ruột hàu và cân 
khối lượng vỏ, ruột) được tính toàn theo công thức: 

Tỷ lệ sống =
Npt 
Npo

x 100% 

 Tỷ lệ ruột =
Xthịt 

X nguyên vỏ 
x 100% 

Trong đó: Npt là số lượng hàu sống 

Npo là số lượng hàu nuôi thử nghiệm ban đầu 

Xthịt là khối lượng thịt hàu sau khi tách vỏ ngẫu 
nhiên 3 cá thể hàu sau thử nghiệm 

X nguyên vỏ là khối lượng 3 cá thể hàu chưa tách 
vỏ ngẫu nhiên.  

Mật độ tổng số vi khuẩn cũng được phân tích 
trong các mẫu ruột hàu. Mẫu kiểm tra được nuôi cấy 
trên môi trường PCA (Plate Count Agar) có bổ sung 
1% NaCl, ủ ở 30oC trong 24-48 giờ. 

2.4. Phương pháp xử lý số liệu 

Số liệu được thực hiện 3 lần và xử lý bằng phần 
mềm MS Excel 2013. So sánh sự khác biệt dựa vào 
phân tích phương sai ANOVA với sự khác biệt có ý 
nghĩa p ≤ 0,05.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Thành phần hóa học của rong lục Ulva 

lactuca 

Phân tích thành phần hóa học cơ bản của mẫu 
rong nguyên liệu, mẫu rong sau thủy phân cho kết 
quả trong Bảng 1. Kết quả cho thấy có sự khác biệt 
có ý nghĩa (p ≤ 0,05) về hàm lượng đường khử trong 
mẫu sau thủy phân so với nguyên liệu. 

Bảng 1: Thành phần hóa học của mẫu rong lục 
Ulva lactuca (% khối lượng khô của 
mẫu) 

Mẫu phân 
tích Tro N tổng số Đường 

khử 
Mẫu nguyên 
liệu  

23,6 ± 
0,21a 

14,72 ± 
0,19a 

4,31 ± 
0,25c 

Mẫu sau thủy 
phân 

24,10 ± 
0,17a 

26,13 ± 
0,25b 

19,76 ± 
0,27d 

Các thông số a, b, c, d biểu thị sự khác biệt có ý nghĩa 
theo cùng một cột p ≤ 0,05 

Quá trình thủy phân Ulva lactuca bằng cellulase 
đã làm tăng hàm lượng đường khử trong mẫu rong 
lục Ulva lactuca nguyên liệu gấp gần 5 lần lên 
19,67%. Hàm lượng các thành phần tro, N tổng số 
và đường khử của rong Ulva lactuca Ninh Thuận, 
Việt Nam, nằm trong giới hạn kết quả phân tích của 
nghiên cứu trước đó (Bikker at al., 2016; Pappou et 
al., 2022). Sản phẩm thủy phân từ Ulva lactuca chứa 
lượng đường khử cao chủ yếu là glucose, rhamnose 
và lượng nhỏ xylose thuận lợi cho quá trình lên men 
vi sinh vật (Bikker et al., 2016).  

3.2. Ảnh hưởng nồng độ rỉ đường bổ sung 
trong canh cấy đến sinh trưởng nấm 
men  

Khả năng sinh trưởng của nấm men phụ thuộc 
vào hàm lượng và loại đường trong môi trường nuôi 
cấy. Theo Bikker et al. (2016), các polysaccharid từ 
rong lục Ulva lactuca đã được thủy phân thành các 
đường đơn sử dụng làm cơ chất cho quá trình lên 
men. Nồng độ cơ chất luôn là yếu tố ảnh hưởng đến 
lượng sinh khối của nấm men thu nhận. Lượng sinh 
khối ướt thu nhận và hằng số tốc độ sinh trưởng của 
nấm men trong dịch rong thủy phân bổ sung rỉ 
đường từ 3 - 12% được thể hiện trên Hình 1. 
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Việc chuyển đổi đường đơn trong rong biển 
thành các sản phẩm trao đổi chất bậc hai như ethanol 
nhờ nấm men Saccharomyces cerevisiae đã được 
báo cáo trong nghiên cứu trước đây (Yanagisawa et 
al., 2011; Zakaria et al., 2020). Yanagisawa et al. 
(2011) cho rằng việc sử dụng rong biển làm nguyên 
liệu thô lên men thu ethanol hiệu suất không cao do 
không thể chỉ dựa vào nồng độ đường khử sau thủy 
phân rong biển. Theo Dunuweera et al. (2021), nuôi 
cấy Saccharomyces cerevisiae trên bã chất thải các 
loại trái cây khác nhau cho thấy sự phát triển của 
nấm men phụ thuộc vào thành phần dinh dưỡng của 
cơ chất, vì vậy có thể bổ sung thêm cơ chất đường 
cho quá trình thu nhận sinh khối nấm men. 

Trong nghiên cứu nuôi cấy nấm men trong dịch 
rong thủy phân, sinh trưởng của nấm men trong điều 
kiện lắc 120 rpm ở nhiệt độ phòng sau 72 giờ cho 
thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p ≤ 0,05) 

ở mẫu rong thủy phân không bổ sung rỉ đường (0%) 
so với các mẫu bổ sung rỉ đường. Khối lượng sinh 
khối nấm men ướt thu được cao nhất là 15,92 g/L 
khi thêm 9% rỉ đường. Hằng số tốc độ sinh trưởng 
của nấm men ở mẫu thêm 9% rỉ đường cũng cao 
nhất so với các mẫu còn lại. Như vậy, việc bổ sung 
rỉ đường 9% vào dịch rong lục thủy phân trong 
nghiên cứu phù hợp để thực hiện nghiên cứu quá 
trình lên men dịch rong tiếp theo. Sokchea et al. 
(2018) cho biết nuôi cấy Saccharomyces cerevisiae 
trong dịch rỉ đường tối ưu 35% tương đương tỷ lệ 
C/N là 15/1 thu được lượng sinh khối nấm men cao 
nhất. Sự khác biệt giữa nghiên cứu này và tỷ lệ dịch 
rỉ đường trong nghiên cứu của Sokchea et al. (2008) 
có thể là do sau khi rong lục thủy phân đã tạo ra 
lượng đường khử (19,76% - Bảng 1) là cơ chất cho 
sinh trưởng của nấm men. Vì vậy, chỉ cần bổ sung 
thêm 9% rỉ đường sẽ đạt được sinh khối tốt nhất 
trong nghiên cứu. 

 
Hình 1. Ảnh hưởng nồng độ rỉ đường bổ sung đến sinh trưởng nấm men 

Các thông số a, b, c, d biểu thị sự khác biệt có ý nghĩa trên cùng một thông số với p ≤ 0,05

3.3. Ảnh hưởng của pH dịch rong nuôi cấy  

pH là yếu tố ảnh hưởng lớn tới hoạt động của 
nấm men. Sự thay đổi nồng độ ion H+ có khả năng 
làm thay đổi khả năng tích điện trên bề mặt tế bào, 
ảnh hưởng đến hoạt động của enzyme, từ đó làm ảnh 
hưởng quá trình thẩm thấu, hấp thụ dinh dưỡng của 
nấm men. Kết quả thí nghiệm đánh giá ảnh hưởng 
của pH dịch rong đến sinh trưởng nấm men trong 
dịch rong thủy phân thể hiện trên Hình 2.  

Khối lượng sinh khối nấm men thu được 16,30 
g/L và hằng số sinh trưởng nấm men cao nhất khi 
nuôi cấy trong dịch rong có pH 6, không có sự khác 
biệt có ý nghĩa về các giá trị ở pH 5,5 - 6 (p ≤ 0,05). 
Điều này cũng phù hợp nghiên cứu của Peña et al. 
(2015) khi nuôi cấy nấm men Saccharomyces 
cerevisiae ở pH 6 cho mật độ cao nhất. Giá trị pH 8 
sẽ ức chế hoạt động sống của nấm men do chu kỳ 
sinh trưởng của tế bào dừng lại.   
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Hình 2. Ảnh hưởng của pH dịch cấy đến sinh trưởng của nấm men 

Các thông số a, b, c, d, e biểu thị sự khác biệt có ý nghĩa trên cùng một thông số với p ≤ 0,05

3.4. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến sinh trưởng 
nấm men 

Nhiệt độ môi trường luôn ảnh hưởng đến phát 
triển của các vi sinh vật. Nấm men hoạt động trong 
một phạm vi nhiệt độ rộng với khoảng nhiệt độ tối 
ưu là 20°C-35°C. Nghiên cứu nhiệt độ ảnh hưởng 
đến sinh trưởng của Saccharomyces cerevisiae trong 
dịch rong Ulva thủy phân bổ sung 9% rỉ đường, mật 
độ nấm men sau thời gian nuôi cấy 72 giờ ở khoảng 
nhiệt độ nuôi cấy 20 – 35oC thể hiện trong Hình 3. 

Theo nghiên cứu, mật độ nấm men đạt tối đa ở 
nhiệt độ 30oC sau 72 giờ nuôi cấy với tốc độ sinh 
trưởng c là 0,46 và lượng sinh khối ướt đạt được là 
16,61 g/L. So với nuôi cấy ở nhiệt độ 20-25oC, sinh 

trưởng nấm men ở 30oC có sự khác biệt có ý nghĩa 
(p ≤ 0,05). Lượng sinh khối ướt trong nghiên cứu 
này cao gấp 1,6 lần nghiên cứu của Razzaq et al. 
(2020), với lượng sinh khối lớn nhất 9,18 g thu được 
ở 30°C trong 6 ngày trên bã mía, củ cải đường. 
Nghiên cứu của Milala et al. (2018) nuôi cấy 
Saccharomyces cerevisiae phân lập từ chất thải cà 
chua ở nhiệt độ 37oC trong 96 giờ trên môi trường 
vỏ cam, lượng sinh khối nấm men cao nhất thu được 
là 1145 ppm. Tác giả cũng cho rằng, có thể không 
thuận lợi khi ủ môi trường lên men ở nhiệt độ trên 
55°C và pH dưới 4.0 để sản xuất sinh khối nấm men 
Saccharomyces cerevisiae. 

 
Hình 3. Ảnh hưởng của nhiệt độ nuôi cấy đến sinh trưởng nấm men 

Các thông số a, b, c, d biểu thị sự khác biệt có ý nghĩa trên cùng một thông số với p ≤ 0,05
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3.5. Ảnh hưởng của thời gian nuôi cấy đến 
sinh trưởng nấm men 

Hoạt động sống của nấm men trong môi trường 
nuôi cấy diễn ra qua các giai đoạn thích nghi và phát 
triển. Thời điểm thu nhận sinh khối nấm men được 
thực hiện ngay sau khi mật độ nấm men đạt giá trị 
cao nhất. Khoảng thời gian này phụ thuộc loài nấm 
men và điều kiện nuôi cấy. Nghiên cứu sinh trưởng 
của Saccharomyces cerevisiae trong dịch rong thủy 
phân bổ sung 9% rỉ đường, pH 6, nhiệt độ nuôi cấy 
30oC trong khoảng thời gian 0 – 120 giờ thể hiện 
trong Hình 4. Hằng số tốc độ sinh trưởng được xác 
định ở từng thời điểm nghiên cứu.  

Để thu được lượng sinh khối nấm men cao nhất, 
Sokchea et al. (2018) cho biết nuôi cấy trong 24 giờ 
trên dịch rỉ đường; Razzaq et al. (2020) tăng sinh 

khối nấm men trong 6 ngày ở 30oC trên bã mía; 
Dunuweera et al. (2021) nuôi nấm men trên trên bã 
chất thải các loại trái cây là 4 ngày. Trong rong lục 
thủy phân chứa nhiều loại đường đơn nên thời gian 
nuôi cấy nấm men sẽ có phase lag kéo dài so với chỉ 
nuôi cấy nấm men trên dịch rỉ đường (Sokchea et 
al., 2018) nhưng ngắn hơn so với nuôi cấy trên môi 
trường các bã thải khác (Razzaq et al., 2020; 
Dunuweera et al., 2021). Trong thời gian nuôi cấy, 
hằng số tốc độ sinh trưởng của nấm men tăng mạnh 
trong khoảng thời gian từ 24 – 48 giờ nuôi cấy và 
cao nhất ở thời điểm 48 – 72 giờ nghiên cứu. Mật độ 
nấm men thu được cao nhất sau 72 giờ nuôi cấy là 
15,9±1,06 log cfu/g, lượng sinh khối nấm men ướt 
thu được là 16,61±0,95 g/L (Hình 4).  

 
Hình 4. Ảnh hưởng của thời gian nuôi cấy đến sinh trưởng của nấm men 

Các thông số a, b, c, d, e biểu thị sự khác biệt có ý nghĩa trên cùng một thông số với p ≤ 0,05 

3.6. Thử nghiệm nuôi lưu hàu thương phẩm 
bằng chế phẩm nấm men Saccharomyces 
cerevisiae nuôi cấy trong dịch thủy phân 
rong lục Ulva lactuca 

Kết quả nuôi thử nghiệm hàu Thái Bình Dương 
dùng chế phẩm sinh khối nấm men trong dịch rong 
thủy phân làm thức ăn cho kết quả ở Bảng 2. 

Suantika et al. (2021) cho biết hàm lượng protein 
trong rong đỏ K. alvarezii lên men Saccharomyces 
cerevisiae tăng gấp 3 lần so với nguyên liệu thô và 
dùng chế phẩm rong đỏ lên men nuôi tôm thử 
nghiệm. Tác giả cũng cho thấy tốc độ sinh trưởng, 
tổng khối lượng và tỷ lệ sống của tôm thẻ chân trắng 
đều tăng lên khi ăn thức ăn bổ sung rong lên men. 

Trong nghiên cứu sử dụng sinh khối Saccharomyces 
cerevisiae trong rong Ulva lactuca thủy phân làm 
thức ăn cho hàu cho tỷ lệ sống tương đương so với 
chế phẩm tảo- men vi sinh mà công ty dùng hiện tại 
nhưng có tỷ lệ ruột hàu cao hơn (p ≤ 0,05). Ở các 
mẫu nuôi thử nghiệm, tỷ lệ sống cao nhất ở mẫu 
dùng thức ăn nấm men trong rong thủy phân và mẫu 
dùng chế phẩm của công ty; tỷ lệ khối lượng thịt hàu 
cao nhất ở mẫu dùng thức ăn nấm men trong rong 
thủy phân và dịch rong thủy phân. Tổng số vi khuẩn 
trong thịt hàu không có sự khác biệt rõ ràng trong 
các mẫu thử. Như vậy, thức ăn sinh khối nấm men 
trong rong Ulva lactuca lên men thực sự là nguồn 
thức ăn tiềm năng làm tăng khối lượng hàu trưởng 
thành.  
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Bảng 2. Kết quả nuôi lưu hàu sau 96 giờ bằng sinh khối nấm men Saccharomyces cerevisiae trong dịch 
thủy phân Ulva lactuca  

STT Mẫu thử nghiệm Tỷ lệ sống (%) Tỷ lệ ruột hàu (%) Tổng số vi khuẩn log 
(cfu/g) 

01 Đối chứng 86,77 ± 1,54b 18,23 ± 0,34c 4,34 ± 1,43a 

02 Sinh khối nấm men 74,77 ± 1,98c 22,13 ± 1,53b 3,61 ± 1,41b 

03 Sinh khối nấm men trong dịch 
rong thủy phân 93,43 ± 1,46a 26,45 ± 0,42a 3,22 ± 0,95b 

04 Dịch rong thủy phân 77,05 ± 1,28c 25,12 ± 0,51a 3,73 ± 0,87b 

05 Chế phẩm công ty (probiotic + 
tảo) 92,68 ± 0,18a 19,16 ± 0,41c 3,38 ± 0,83b 

Các thông số a, b, c trên cùng một cột biểu thị sự khác biệt có ý nghĩa p ≤ 0,05 

4. KẾT LUẬN 

Quá trình thủy phân bằng xử lý nhiệt và enzyme 
cellulase đã giải phóng hàm lượng đường khử 
19,76% khối lượng khô trong rong lục Ulva lactuca. 
Môi trường rong thủy phân bổ sung 9% rỉ đường, 
pH 6, ở nhiệt độ 30oC trong thời gian 72 giờ sản xuất 
được lượng sinh khối nấm men Saccharomyces 
cerevisiae 16,61±0,95 g/L. Thử nghiệm sử dụng 
sinh khối nấm men trong rong Ulva lactuca thủy 

phân lên men có thể định hướng làm nguồn thức ăn 
tiềm năng làm tăng khối lượng thịt cho của hàu 
trưởng thành. Tuy nhiên, thời gian thử nghiệm ngắn 
(4 ngày) chưa đủ để đánh giá sự tăng trưởng của hàu 
và tích luỹ dinh dưỡng trong cơ thịt hàu. Vì vậy, thử 
nghiệm cần có nghiên cứu sử dụng thức ăn sinh khối 
nấm men trong rong Ulva lactuca lên men trong 
khoảng thời gian đủ để đánh giá sâu hơn về sinh 
trưởng của hàu. 
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